
   

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

BTC GIẢI CỜ VUA NHANH CÁC NHÓM TUỔI  

     THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ  

HẢI PHÒNG NĂM 2025 

 

Số:            /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

  Hải Phòng, ngày       tháng  9  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi đấu giải Cờ vua nhanh các nhóm tuổi Thiếu niên, nhi đồng 

 thành phố Hải Phòng năm 2025 

–––––––––––– 

 

Thực hiện Điều lệ số 29/ĐL-SVHTTDL ngày 27/8/2025 của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch về việc tổ chức giải Cờ vua nhanh các nhóm tuổi thiếu niên, 

nhi đồng thành phố Hải Phòng năm 2025, thời gian tổ chức ngày 28/9/2025 tại Nhà 

Thi đấu TDTT – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng. 

Giải đã diễn ra thành công với sự tham gia của 66 đơn vị trong thành phố, Ban Tổ 

chức thông báo kết quả thành tích của giải như sau: 

1. Nội dung đồng đội 

Bảng Nam U06  Bảng Nữ U06 

HCV 

Trần Tùng Anh Clb 

Blue 

Horse 

   

 

HCV 

Nguyễn Thảo Minh 

Trang 
Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

 
Nguyễn Minh Khôi 

 
Bùi Bảo An 

 

HCB 

Bùi Đình Gia Hưng  Clb 

Tùng 

Dương 

 

HCB 

Chử Kim Ngân Clb 

Blue 

Horse   Đỗ Hoàng Hải Minh 
 

Trịnh Tuyết Thanh 
 

HCĐ 

Nguyễn Cát Vũ Xã Phú 

Thái 

 

 

HCĐ 

Lê Ngọc Khuê 
Xã Phú 

Thái 
Nguyễn Quang Vinh 

 
Bùi Thị Thanh Nhàn 

 

HCĐ 

Vũ Gia Huy 
Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ 

 

HCĐ 

Phạm Thảo Nhi 

Xã Gia 

Phúc 
Nguyễn Vũ Minh Khôi 

 

Đoàn Bảo Nguyên 
 

 

Bảng Nam U07  Bảng Nữ U07 

HCV 

Vũ Bình Minh  Clb 

Blue 

Horse  

  

 

HCV 

Phạm Nguyễn Bảo An 
Xã Phú 

Thái   
Trần Nam Kiên 

 
Tăng Thanh Phương 

 

HCB Đỗ Hoàng Sơn  HCB Ngô Ngọc Bích 
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Nguyễn Phúc Nam 

Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

 

 

Đinh An Nhã Phương 

 Clb 

Blue 

Horse 

 
 

HCĐ 

Hoàng Anh Kiên TH 

Trần 

Quốc 

Toản 

 

HCĐ 

Nguyễn Bảo Ngọc Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

 
Trần Đăng Khoa 

 
Lương Thanh Huệ 

 

HCĐ 

Nguyễn Bá Minh Nghĩa 

Xã 

Trần 

Phú 

 

HCĐ 

Vũ Hà Kim Ngân Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ 

Phạm Xuân Khải 

 

Trương Minh Hải 
 

 

Bảng Nam U08  Bảng Nữ U08 

HCV 

Nguyễn Bảo Duy Phường 

Lê 

Thanh 

Nghị 

 

HCV 

Nguyễn Bảo An   Xã 

Khúc 

Thừa 

Dụ 
Phạm Phúc Hưng 

 
Trần Ngọc Linh Nhi 

 

HCB 

Đinh Nguyễn Quang Hiếu TH 

Bình 

Minh 

  

  

 

HCB 

Bùi Hà My 
 Clb 

Blue 

Horse 

 
Hà Đức Long 

 

Nguyễn Tuệ Anh 
 

HCĐ 

Đỗ Gia Khánh Clb 

Blue 

Horse 

 

 

HCĐ 

Phạm Nguyễn Diễm Thư Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

 
Hoàng Hoài Nam 

 
Bùi Quỳnh Hà Vi 

 

HCĐ 

Đồng Vũ Minh Khôi 
Xã Phú 

Thái 

 

HCĐ 

Bùi Thị Phương Nhi 
Xã Phú 

Thái Nguyễn Khắc Minh Khang 
 

Nguyễn Ngọc Tường Vy 
 

 

Bảng Nam U09 
 Bảng Nữ U09 

HCV 

Đỗ Minh Phúc Clb 

Blue 

Horse 

   

 

HCV 

Nguyễn Tuệ Linh Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

  

Nguyễn Trọng Khôi 

Nguyên 

 
Nguyễn Ngọc Châu 

 

HCB 

Nguyễn Quang Sáng Phường 

Lê 

Thanh 

Nghị  

 

HCB 

Phạm Khánh Linh 
Xã Phú 

Thái   Lê Quang Anh 
 

Nguyễn Thu Huyền 
 

HCĐ 

Trần Đức Anh 
Phường 

Hưng 

Đạo 

 

HCĐ 

Nguyễn Thùy Chi Clb 

Blue 

Horse 

 
Ngọ Nam Sơn 

 
Nguyễn Tuệ Lâm 

 

HCĐ 

Lê Đức Nhật Tân Xã Phú 

Thái 

  

 

HCĐ 

Nguyễn Khánh Linh Xã 

Trần 

Phú Nguyễn Văn Cường 
 

Đào Anh Thư 
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Bảng Nam U10  Bảng Nữ U10 

HCV 

Nguyễn Gia Minh Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ 

 

HCV 

Nguyễn Thiên Ngọc 

Xã Gia 

Phúc   Phạm Đăng Quang 

 

Đoàn Minh Hà 
 

HCB 

Nguyễn Nhật Nam Clb 

Blue 

Horse  

 

HCB 

Bùi Lan Hương Clb Tứ 

Kỳ 

Chess Ngô Thái Sơn 
 

Nguyễn Ngọc Ánh 
 

HCĐ 

Phạm Hải Lâm 
Xã Phú 

Thái 

 

HCĐ 

Nguyễn Thùy Dung Clb 

Thủy 

Nguyên Lê Đức Nhật Minh 
 

Trần Kiều Anh Thư 
 

HCĐ 

Đào Vũ Trung Hiếu Clb 

Thủy 

Nguyên 

 

HCĐ 

Cao Thùy Dương 
Xã Gia 

Lộc Phạm Gia Bảo 
 

Đoàn Ngọc Diệp 
 

Bảng Nam U11  Bảng Nữ U11 

HCV 

Nguyễn Minh Tuấn 
Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ  

 

HCV 

Nguyễn Hoàng Khánh 

Linh 
Clb 

Blue 

Horse 

  

  
Nguyễn Tiến Minh 

 

Phạm Trang Anh 
 

HCB 

Phạm Ngô Cao Minh   Clb 

Blue 

Horse 

  

 

HCB 

Nguyễn Trang Anh 
Phường 

Hồng 

Bàng Đinh Văn Minh 
 

Đỗ Trà Giang 
 

HCĐ 

Đặng Khánh Nam 
Xã Phú 

Thái 

 

HCĐ 

Nguyễn Gia Linh Clb 

Thủy 

Nguyên Hoàng Nam Phong 
 

Nguyễn Thu Phương 
 

HCĐ 

Nguyễn Bảo Phúc Phường 

Lê 

Thanh 

Nghị 

 

HCĐ 

Nguyễn Thùy Dương Phường 

Lê 

Thanh 

Nghị 
Đỗ Công Phúc Minh 

 
Nguyễn Hà My 

 

Bảng Nam U13  Bảng Nữ U13 

HCV 

Trịnh Đình Minh Khang 
Clb 

Blue 

Horse 

   

 

HCV 

Nguyễn Quỳnh Anh Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ 

Nguyễn Thiên Bảo 

 

Đoàn Thị Bình 
 

HCB 

Cao Tiến Bình  Clb 

Thủy 

Nguyên 

 

HCB 

Nguyễn Bảo Anh Clb Tứ 

Kỳ 

Chess 

 
Nguyễn Quang Huy 

 
Nguyễn Ngọc Minh Châu 
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HCĐ 

Chu Nguyên Nam 
Clb 

Kiện 

tướng 

Hoa 

Phượng 

Đỏ  

 

HCĐ 

Lê Bảo Hà 

Clb Đất 

Cảng 
Lê Hải Nam 

 

Nguyễn Ngọc Uyển My 
 

HCĐ 

Phạm Huy Bình Phường 

Gia 

Viên 

 

HCĐ 

Bùi Thị Hồng Lâm Clb 

Blue 

Horse Lê Đức Nguyên 
 

Vũ Hương Trà 
 

 

Bảng Nam U15  Bảng Nữ U15 

HCV 

Đoàn Minh Hiền Xã 

Thanh 

Hà 

 

HCV 

Hoàng Mai Lâm Clb 

Blue 

Horse Hoàng Văn Đại Dương 
 

Nguyễn Thu Hiền 
 

HCB 

Nguyễn Gia Long Xã Phú 

Thái 

 

 

HCB 

Đỗ Phương Thảo   

Xã 

Trần 

Phú 
Đồng Văn Hiếu 

 
Trần Ngọc Linh 

 

HCĐ 

Vũ Minh Lộc  Clb 

Blue 

Horse  

  

 

HCĐ 

Trương Thu Hằng Xã 

Trường 

Tân 

 
Hà Đức Duy 

 
Phạm Ngọc Hiên 

 

HCĐ 

Vũ Hải Anh 
Phường 

Phù 

Liễn 

 

HCĐ 

Nguyễn Phương Uyên 
Clb Tứ 

Kỳ 

Chess Bùi Bảo Nam 

 

Nguyễn Thu Hà 
 

2. Nội dung cá nhân nam 

BẢNG NAM U06 

HCV Trần Tùng Anh Clb Blue Horse 

HCB Trương Minh Hiếu TH Bình Minh 

HCĐ Đỗ An Khánh TH Võ Thị Sáu 

HCĐ Nguyễn Minh Khôi Clb Blue Horse 

BẢNG NAM U07 

HCV Đỗ Đức Anh Clb Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ 

HCB Nguyễn Phạm Huy Bách Xã An Phú 

HCĐ Vũ Minh Quân Phường Lê Thanh Nghị 

HCĐ Vũ Bình Minh 
Clb Blue Horse 
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BẢNG NAM U08 

HCV Đinh Nguyễn Quang Hiếu TH Bình Minh 

HCB Nguyễn Bảo Duy Phường Lê Thanh Nghị 

HCĐ Trần Minh Chiến Clb Thủy Nguyên 

HCĐ Phạm Quang Dũng Xã Tân An 

BẢNG NAM U9 

HCV Trần Đức Anh Phường Hưng Đạo 

HCB Đặng Nguyễn Hải Đăng Clb Thủy Nguyên 

HCĐ Đỗ Minh Phúc Clb Blue Horse 

HCĐ Nguyễn Trọng Khôi Nguyên Clb Blue Horse 

BẢNG NAM U10 

HCV Phạm Hải Lâm Xã Phú Thái 

HCB Nguyễn Nhật Nam Clb Blue Horse 

HCĐ Đào Vũ Trung Hiếu Clb Thủy Nguyên 

HCĐ Nguyễn Gia Minh Clb Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ 

BẢNG NAM U11 

HCV Phạm Ngô Cao Minh Clb Blue Horse 

HCB Đặng Khánh Nam Xã Phú Thái 

HCĐ Nguyễn Minh Tuấn Clb Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ 

HCĐ Nguyễn Bảo Phúc Phường Lê Thanh Nghị 

BẢNG NAM U13 

HCV Cao Tiến Bình Clb Thủy Nguyên 

HCB Trịnh Đình Minh Khang Clb Blue Horse 

HCĐ Nguyễn Thiên Bảo Clb Blue Horse 

HCĐ Nguyễn Chu Tùng Khánh Xã Vĩnh Bảo 

BẢNG NAM U15 

HCV Nguyễn Gia Long Xã Phú Thái 

HCB Đoàn Minh Hiển Xã Thanh Hà 

HCĐ Hoàng Văn Đại Dương Xã Thanh Hà 

HCĐ Nguyễn Việt Thịnh Clb Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ 

 

 



6 

 

 

 

3. Nội dung cá nhân nữ 

BẢNG NỮ U06 

HCV Nguyễn Thảo Minh Trang 
 

Clb Tứ Kỳ Chess 

HCB Bùi Bảo An Clb Tứ Kỳ Chess 

HCĐ Chử Kim Ngân Clb Blue Horse 

HCĐ Trịnh Tuyết Thanh Clb Blue Horse 

BẢNG NỮ U07 

HCV Ngô Ngọc Bích Clb Blue Horse 

HCB Phạm Nguyễn Bảo An Xã Phú Thái 

HCĐ Cao Hà Anh Xã Gia Lộc 

HCĐ Quách Mộc Trà Xã Khúc Thừa Dụ 

BẢNG NỮ U08 

HCV Nguyễn Bảo An Xã Khúc Thừa Dụ 

HCB Phạm Hải Trà THCS Võ Thị Sáu 

HCĐ Vũ Thùy Linh Xã Thanh Hà 

HCĐ Bùi Hà My Clb Blue Horse 

BẢNG NỮ U09 

HCV Nguyễn Thùy Chi Clb Blue Horse 

HCB Nguyễn Vũ Gia Hân Clb Thủy Nguyên 

HCĐ Nguyễn Tuệ Linh Clb Tứ Kỳ Chess 

HCĐ Nguyễn Minh Khuê Clb Kiện tướng Hoa Phượng Đỏ 

BẢNG NỮ U10 

HCV Nguyễn Thiên Ngọc Xã Gia Phúc 

HCB Cao Thùy Dương Xã Gia Lộc 

HCĐ Nguyễn Hoàng Minh Vy TH Võ Thị sáu 

HCĐ Đào Yến Thảo Clb Blue Horse 

BẢNG NỮ U11 

HCV Nguyễn Hoàng Khánh Linh Clb Blue Horse 

HCB Nguyễn Minh Châu Clb Tứ Kỳ Chess 

HCĐ Nguyễn Trang Anh Phường Hồng Bàng 

HCĐ Nguyễn Gia Linh Clb Thủy Nguyên 
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BẢNG NỮ U013 

HCV Phạm Thị Minh Phương Phường Gia Viên 

HCB Lê Bảo Hà Clb Đất Cảng 

HCĐ Bùi Thị Hồng Lâm Clb Blue Horse 

HCĐ Nguyễn Hà Linh THCS Đại Hợp 

 BẢNG NỮ U015 

HCV Nguyễn Phương Uyên Clb Tứ Kỳ Chess 

HCB Hoàng Mai Lâm Clb Blue Horse 

HCĐ Nguyễn Thu Hiền Clb Blue Horse 

HCĐ Lê Nguyễn Bảo Ngân Phường Hồng Bàng 

4. Toàn đoàn 

Hạng Nhất:               CLB Blue Horse 

Hạng Nhì:                 Xã Phú Thái 

Hạng Ba:                  CLB Tứ Kỳ Chess 

       Trên đây là kết quả giải Cờ vua nhanh các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng 

thành phố Hải Phòng năm 2025 để các đơn vị, cá nhân liên quan được biết./.  

 

    Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở VHTTDL (để báo cáo);  

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Trung tâm VHTTTT, Trung tâm SNC các xã,  

phường, đặc khu;  

- Các CLB Cờ vua trong tỉnh; 

- Thành viên BTC giải; 

     - Lưu: VP.. 

            TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

               Vũ Khắc Lịch 

 

 

 

 


		2025-09-30T10:46:30+0700
	Việt Nam
	Vũ Khắc Lịch <vukhaclich@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-09-30T11:32:09+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao <sovhtt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-09-30T11:32:10+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao <sovhtt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2025-09-30T11:32:10+0700
	Việt Nam
	Sở Văn hóa và Thể thao <sovhtt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




